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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Hà Nội, ngày        tháng       năm 2023  

BÁO CÁO 

Kết quả 1 năm thực hiện Kế hoạch số 92/KH-BCĐ389  

ngày 13/9/2022 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về tăng cường  

công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả  

trên các tuyến biên giới, vùng biển và địa bàn nội địa 

 

Kính gửi: Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia 

I. Đánh giá tình hình 

  Thực hiện Kế hoạch số 92/KH-BCĐ389 ngày 13/9/2023 của Ban Chỉ đạo 

389 quốc gia về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 

giả trên các tuyến biên giới, vùng biển và địa bàn nội địa, Ban Chỉ đạo 389 Bộ 

Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã quan tâm chỉ đạo triển khai và thu được kết 

quả tích cực. Ban Chỉ đạo 389 Bộ KH&CN đã chỉ đạo các lực lượng chức năng 

tăng cường công tác khảo sát, kiểm tra, thanh tra có hiệu quả, phát hiện, xử lý 

nhiều vụ vi phạm về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; xâm 

phạm quyền sở hữu công nghiệp (SHCN), góp phần tích cực trong công tác đấu 

tranh chống gian lận thương mại, hàng giả, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của người tiêu dùng, các đơn vị kinh doanh chân chính, góp phần ổn định 

tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, và thúc đẩy phát triển kinh tế.  

II. Kết quả thực hiện (thời gian tính từ ngày 15/9/2022 đến ngày 

15/9/2023) 

1. Về công tác xây dựng văn bản  

 Bộ KH&CN đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật: 

 - Thông tư số 16/2022/TT-BKHCN ngày 15/12/2022 ban hành “Quy chuẩn 

quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học”. 

 - Thông tư 18/2022/TT-BKHCN ngày 30/12/2022 quy định chi tiết một số 

nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa của một số nhóm hàng hóa bằng 

phương thức điện tử. 

Bộ KH&CN tiếp tục xây dựng và hoàn thiện: 

- Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực SHCN đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định 

số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ. 
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- Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

11/2015/TTBKHCN ngày 26/6/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị 

định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực SHCN. 

- Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 

12/12/2012 và Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN ngày 28/9/2017 quy định việc 

kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường. 

- Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 16/2012/TT-BKHCN ngày 

27/8/2012 quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm trong sản 

xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN.  

- Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 

26/9/2013 quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 và thay thế 2 

Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013.  

- Dự thảo Thông tư quy định quản lý về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, 

hàng hóa. 

 2. Về công tác thanh tra, kiểm tra 

2.1. Công tác thanh tra, kiểm tra, xác minh về sở hữu công nghiệp  

Trong kỳ báo cáo, Bộ KH&CN (Thanh tra Bộ) đã chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra, xác minh 60 vụ việc xâm phạm quyền 

sở hữu công nghiệp. Trên cơ sở kết quả thanh tra, kiểm tra, xác minh Thanh tra Bộ 

đã ban hành 06 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt là 

93.800.000 đồng, cụ thể như sau: 

- Xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH US AGRO (địa chỉ đăng ký 

kinh doanh: Ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) với hành vi vi 

phạm hành chính “xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu”, mức tiền phạt là 24.000.000 

đồng. 

- Xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH thực phẩm RUBY (Địa chỉ 

trụ sở chính: 33 đường 215, phường Tân Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 

Chí Minh) với hành vi vi phạm hành chính “xâm phạm quyền đối với kiểu dáng 

công nghiệp”, mức tiền phạt là 2.800.000 đồng. 

 - Xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH Tư vấn Quốc tế INCOLAW 

(Địa chỉ trụ sở chính: Phòng số D2, số 40 Bà Huyện Thanh Quan, phường Võ Thị 

Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh) với hành vi vi phạm hành chính “kinh doanh 

dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp khi không đáp ứng điều kiện hành nghề theo 

quy định của pháp luật”, mức tiền phạt là 20.000.000 đồng. 

- Xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH Thương mại Thành Thái (địa 

chỉ trụ sở chính: Số 486B đường Láng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 

phố Hà Nội) với hành vi vi phạm hành chính “xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu 

trên phương tiện thông tin để giới thiệu, kinh doanh sản phẩm nội thất”, mức tiền 

phạt là: 20.000.000 đồng. 
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- Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH sản xuất và đầu tư 

thương mại Sao Đỏ (địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Trung Kỳ, xã Đắc Sở, 

huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội) với hành vi vi phạm hành chính “xâm phạm 

quyền đối với nhãn hiệu”, mức tiền phạt là: 3.000.000 đồng. 

- Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Hudoco Việt Nam 

(Địa chỉ sản xuất, kinh doanh: Thôn Minh Hiệp 1, xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, 

Thành phố Hà Nội)  với hành vi vi phạm hành chính “xâm phạm quyền đối với 

nhãn hiệu”, mức tiền phạt là: 24.000.000 đồng. 

2.2. Công tác thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng 

  Trong kỳ báo cáo, Bộ KH&CN đã thực hiện: 

  Kiểm tra nhà nước đối với 3.886 hồ sơ nhập khẩu xăng, dầu DO, LPG và 

dầu nhờn động cơ đốt trong, bao gồm: 10.214.679,4 tấn (xăng, dầu DO, LPG) và 

39.824.850 lít (dầu nhờn động cơ đốt trong). 

Thanh tra 51 cơ sở; kiểm tra, khảo sát 351 cơ sở kinh doanh. Qua thanh tra, 

kiểm tra đã phát hiện và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 

17 cơ sở với tổng số tiền phạt là 1.898.244.200 đồng, cụ thể như sau: 

- Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần kiểm định hiệu 

chuẩn đo lường Thái Dương với hành vi vi phạm hành chính: Công ty không duy 

trì đúng quy định về điều kiện hoạt động hiệu chuẩn đã đăng ký; mức tiền phạt là: 

30.000.000 đồng; hình thức phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận 

đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, 

chuẩn đo lường (02 tháng). 

- Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần dịch vụ kiểm định 

hiệu chuẩn đo lường miền Trung với hành vi vi phạm hành chính: Công ty kiểm 

định phương tiện đo nhóm 2 ngoài phạm vi được chỉ định; mức tiền phạt là:  

15.000.000 đồng; hình thức phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng Quyết định số 

1031/QĐ-TĐC ngày 29/5/2019 về việc chỉ định tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, 

thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường (02 tháng). 

- Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Giám định và 

Chứng nhận Quốc tế ISOCERT với hành vi vi phạm hành chính về hoạt động 

chứng nhận TCVN ISO 13485/ISO 13485; mức tiền phạt là: 40.000.000 đồng, 

hình thức phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

đánh giá sự phù hợp.  

- Xử phạt vi phạm hành chính đối với Trung tâm Chứng nhận Chất lượng 

với hành vi vi phạm hành chính về hoạt động chứng nhận TCVN ISO 13485/ISO 

13485; mức tiền phạt là: 40.000.000 đồng, hình thức phạt bổ sung: Tước quyền sử 

dụng giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp, biện pháp khắc 

phục hậu quả: Buộc thu hồi kết quả đánh giá sự phù hợp đã cấp cho khách hàng. 

- Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng nhận 

WCERT với các hành vi vi phạm hành chính: Không tuân thủ các quy trình, thủ 

tục đánh giá sự phù hợp đã được phê duyệt hoặc đã đăng ký; cử chuyên gia thực 
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hiện đánh giá sự phù hợp không đáp ứng điều kiện; không thực hiện đánh giá 

chứng nhận sự phù hợp nhưng cấp kết quả đánh giá sự phù hợp; mức phạt tiền là: 

375.000.000 đồng, hình thức phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động chứng nhận đối với lĩnh vực hệ thống quản lý theo TCVN ISO 

13485/ISO 13485; biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc Công ty thu hồi kết quả 

đánh giá sự phù hợp đã cấp cho khách hàng. 

- Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần kiểm định an toàn 

công nghiệp 3 với hành vi vi phạm hành chính: Không duy trì đúng quy định về 

điều kiện hoạt động kiểm định đã đăng ký; mức phạt tiền là: 15.000.000 đồng,  

hình thức phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động của tổ chức kiểm định 02 tháng. 

- Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Chứng nhận NQA Việt Nam 

với hành vi vi phạm hành chính: Không thực hiện việc báo cáo định kỳ hoạt động 

đánh giá sự phù hợp, mức phạt tiền là: 35.000.000 đồng. 

- Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Công nghệ NHONHO 

với hành vi vi phạm hành chính: Không tuân thủ các quy trình, thủ tục đánh giá sự 

phù hợp đã được phê duyệt hoặc đã đăng ký theo quy định; mức phạt tiền là: 

75.000.000 đồng, biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc Công ty thu hồi các kết quả 

đánh giá sự phù hợp đã cấp cho 07 khách hàng. 

- Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty dầu nhớt Đại Phát với hành 

vi vi phạm về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; mức tiền phạt là: số tiền 

260.000.000 đồng, biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thu hồi và tái chế hoặc thay 

đổi mục đích sử dụng đối với hàng hóa vi phạm. 

- Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH dầu nhớt Đông Nam 

với hành vi vi phạm về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, mức phạt tiền là: 

260.000.000 đồng, biên pháp khắc phục hậu quả: Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc buộc tái xuất đối với hàng hóa vi phạm.  

- Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Toàn Cầu 

Group với hành vi vi phạm về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, mức phạt tiền là: 

260.000.000 đồng, biên pháp khắc phục hậu quả: Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc buộc tái xuất đối với hàng hóa vi phạm.  

- Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thương mại ORYX 

với hành vi vi phạm về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, mức phạt tiền là: 

278.244.200 đồng, biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc Công ty đưa ra khỏi lãnh 

thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc buộc tái xuất đối với hàng hóa 

vi phạm. 

- Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH LUSSAN Việt Nam 

với hành vi vi phạm về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, mức phạt tiền là: 

140.000.000 đồng, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thu hồi và thay đổi 

mục đích sử dụng. 

- Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thương mại Sản xuất 

phụ tùng TLT với hành vi vi phạm về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, mức phạt 

tiền là: 35.000.000 đồng, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thu hồi để 
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tái chế hoặc thay đổi mục đích sử dụng sản phẩm, hàng hóa hoặc tiêu hủy sản 

phẩm, hàng hóa vi phạm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và 

môi trường;  

- Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV Thương mại 

Xây dựng Hoàng Thu với hàn h vi vi phạm hành chính về chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa, mức phạt tiền là: 15.000.000 đồng, biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc 

thu hồi và tái chế hoặc thay đổi mục đích sử dụng. 

- Xử phạt vi phạm hành chính đối với Hộ kinh doanh Mạch Bỉnh Hy với 

hành vi vi phạm về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, mức phạt tiền là: 7.500.000 

đồng; biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc buộc tái xuất đối với hàng hóa vi phạm. 

- Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Thép 

Hòa Phát Hải Dương với số tiền là 17.500.000 đồng với hành vi vi phạm hành 

chính: Tiến hành công việc bức xạ khi giấy phép hết hạn sử dụng từ trên 30 

ngày làm việc. 

  III. Những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất 

  1. Khó khăn, vướng mắc 

- Một số văn bản quy phạm pháp luật còn chưa sát thực tiễn. Hoạt động 

buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn đang diễn ra hết sức phức tạp với 

thủ đoạn tinh vi, quy mô ngày càng lớn, diễn ra mọi lúc mọi nơi.  

- Công tác thanh tra, kiểm tra của các lực lượng chức năng đã được tăng cường, 

tuy nhiên do lực lượng mỏng, kinh phí có hạn, gây khó khăn cho hoạt động thanh tra, 

kiểm tra. 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật vẫn còn có những 

hạn chế về hình thức, mới chỉ tập trung nhiều cho các hoạt động hội nghị, hội thảo 

quy mô còn khiêm tốn, nội dung chưa đa dạng, chưa phù hợp đối với một số nhóm đối 

tượng và chưa có sự lan tỏa sâu trong công chúng, doanh nghiệp. 

2. Kiến nghị, đề xuất 

- Đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.  

- Tăng cường nguồn lực cho lực lượng làm công tác thanh tra, kiểm tra. Đề cao 

vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, công chức làm công tác thanh tra, kiểm tra; 

phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các công chức có hành vi bao che, dung túng, 

bảo kê những hành vi vi phạm pháp luật. 

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức của doanh 

nghiệp cũng như hướng dẫn đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung và phù 

hợp với đặc điểm của từng nhóm đối tượng để dân biết, phát hiện giúp các cơ quan 

chức năng kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật; 

khuyến khích người dân sử dụng hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng, đạt chất lượng; tẩy 

chay các hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc, chất lượng kém, hàng giả.  
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  Trên đây là báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Kế hoạch 92/KH-BCĐ389 

ngày 13/9/2022 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về tăng cường công tác chống buôn 

lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biển và địa bàn 

nội địa, kính gửi Quý Văn phòng để tổng hợp, xử lý. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Tổng cục TĐC (để p/h); 

- Lưu: VT, TTra. 

 

                   TRƯỞNG BAN  

 

 

 

 

 

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 

Bùi Thế Duy 
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